
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A7 A5D0BL Nguyễn Trường An 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

2 10A8 A570U7 Nguyễn Viết Định An 04/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

3 10A9 A590A4 Phạm Thanh An 22/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

4 10A2 A5G0EK Võ Ngọc Huyền An x 19/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

5 10A7 A3Z1D8 Hồ Đắc Tuấn Anh 22/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

6 10A4 A55031 Nguyễn Hà Quỳnh Anh x 05/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

7 10A9 AC1020 Nguyễn Phan Việt Anh 14/08/2006 Thái Bình 11A9

8 10A4 A5C0NV Đặng Lê Hồng Ân 16/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

9 10A4 A5A014 Nguyễn Gia Bảo 11/07/2006 Đồng Tháp 11A9

10 10A2 A5905N Đặng Nguyễn Tấn Đại 20/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

11 10A3 A5A036 Nguyễn Phương Đại 14/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

12 10A5 A5I0OB Nguyễn Tấn Đạt 19/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

13 10A4 A5D056 Nguyễn Ngọc Hải 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

14 10A3 A5C0IH Nguyễn Duy Hậu 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

15 10A5 A5A01C Phạm Văn Hậu 24/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

16 10A7 A5A01E Nguyễn Xuân Hoàn 26/03/2006 Quảng Bình 11A9

17 10A5 A5C0PM Phùng Gia Huy 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

18 10A7 A570P6 Nguyễn Lê Thanh Hương x 05/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

19 10A1 ABY0B5 Nguyễn Thị Việt Kim x 27/02/2006 Tây Ninh 11A9

20 10A7 A5I0HM Lê Mỹ Kỳ x 15/02/2006 Bình Phước 11A9

21 10A4 A590AK Trần Minh Khôi 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

22 11 A5G0A0 Lê Hoàng Như Lộc 04/07/2004 Tỉnh Tiền Giang 11A9

23 10A4 A5I0HP Võ Thị Trúc Mai x 06/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

24 10A5 A5905Z Bùi Duy Mạnh 18/12/2006 Thái Bình 11A9

25 10A7 B5D000 Trần Thị Thảo Minh x 21/10/2006 Thanh Hóa 11A9

26 10A1 A5909G Đào Tuyết Phương Nam 19/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

27 10A2 A5G0F2 Huỳnh Nhật Nam 23/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

28 10A5 A5G0G4 Mai Phúc Ngân x 21/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

29 10A7 A5C0T4 Hồ Hoàng Yến Nhi x 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

30 10A7 ABW02B Trần Phan Thanh Phú 16/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

31 10A7 A5909M Nguyễn Hoàng Phúc 01/12/2006 Quãng Ngãi 11A9

32 11A8 A590EH Phan Cao Minh Quân 07/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 11A9

33 11 Trần Nguyễn Phú Quý 10/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 11A9

34 10A7 A5G0GF Phan Thanh Sơn 01/11/2006 Đà Nẵng 11A9

35 10A4 AC2057 Lê Văn Tài 18/02/2006 Bình Phước 11A9

36 10A7 AAJ03V Trần Thái Thiện Tâm 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

37 10A5 AC102G Văn Thanh Tâm x 11/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

38 11A8 A550KH Nguyễn Thị Thủy Tiên x 13/10/2005 Hải Phòng 11A9

39 10A7 A580SD Phạm Xuân Toàn 14/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

40 10A1 A5909V Nguyễn Ngọc Thanh Thúy x 17/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

41 10A7 A5A0CP Nguyễn Huỳnh Mỹ Trân x 17/12/2006 Sóc Trăng 11A9

42 10A7 A570PT Nguyễn Quốc Vinh 09/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A9

43 10A2 A58067 Nguyễn Thế Vinh 23-03-2005 TP.Hồ Chí Minh 11A9

44 10A2 B59007 Dương Tường Vy x 03/06/2006 Cà Mau 11A9
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